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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 

 
Số: 147/2020/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu 
tư phát triển địa phương. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập (sau đây gọi tắt là Quỹ 



 
4 CÔNG BÁO/Số 1209 + 1210/Ngày 30-12-2020 
  
đầu tư phát triển địa phương hoặc Quỹ); hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư, 
ủy thác và nhận ủy thác để thực hiện chức năng Quỹ đầu tư phát triển địa phương 
của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt 
là HFIC). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Vốn hoạt động” là tổng số vốn chủ sở hữu và vốn huy động của Quỹ đầu tư 
phát triển địa phương tại một thời điểm. 

2. “Người quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương” là người giữ các chức danh, 
chức vụ bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý, Trưởng Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc (sau đây gọi tắt là Giám đốc), Phó Tổng Giám 
đốc/Phó Giám đốc (sau đây gọi tắt là Phó Giám đốc), Kế toán trưởng. 

Điều 3. Địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân của Quỹ đầu tư phát triển 
địa phương 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn 
và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương theo quy 
định tại Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng đại diện chủ 
sở hữu nhà nước đối với Quỹ. 

2. Quỹ đầu tư phát triển địa phương có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có 
con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại 
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

3. Tên gọi của Quỹ đầu tư phát triển địa phương: Quỹ đầu tư phát triển, ghép 
với tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

4. HFIC thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp 
luật có liên quan. Hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư, ủy thác và nhận ủy 
thác để thực hiện chức năng Quỹ đầu tư phát triển địa phương của HFIC thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn. 
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Điều 4. Nguyên tắc và phạm vi hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển 
địa phương 

1. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương:  

a) Tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển 
vốn; hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước. 

b) Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ. 

c) Thực hiện cho vay, đầu tư đúng đối tượng và điều kiện theo quy định tại 
Nghị định này. 

2. Phạm vi hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương: 

a) Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy 
định của Nghị định này và pháp luật có liên quan. 

b) Cho vay các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ theo 
quy định tại Nghị định này. 

c) Đầu tư các dự án, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay 
của Quỹ theo quy định tại Nghị định này. 

d) Ủy thác cho vay, đầu tư; nhận ủy thác quản lý các quỹ tài chính nhà nước tại 
địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp 
luật và Nghị định này. 

đ) Thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy 
quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Trách nhiệm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương: 

a) Thực hiện đầu tư, cho vay theo danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay được Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định này. 

b) Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và báo cáo theo quy định tại 
Nghị định này. 

c) Tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 
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d) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định; cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài 
chính theo quy định của pháp luật. 

đ) Tuân thủ quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên 
quan đến hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

2. Quyền hạn của Quỹ đầu tư phát triển địa phương: 

a) Tổ chức hoạt động theo quy định của Nghị định này, Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan. 

b) Được lựa chọn các dự án đáp ứng đủ điều kiện để đầu tư, cho vay theo quy 
định tại Nghị định này. 

c) Được tuyển chọn, bố trí, đào tạo và sử dụng lao động theo quy định tại Nghị 
định này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quy định của pháp luật có 
liên quan. 

d) Được từ chối yêu cầu cung cấp thông tin hoặc sử dụng nguồn lực của Quỹ, 
nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật. 

đ) Được liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan 
trên địa bàn để tìm kiếm, xây dựng các dự án đầu tư. 

 
Chương II 

THÀNH LẬP, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA 
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 

 

Điều 6. Điều kiện thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Có vốn điều lệ thực có tại thời điểm thành lập không thấp hơn 300 tỷ đồng. 

2. Có đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương được Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh thông qua. 

3. Có dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương phù hợp với quy định tại Điều 8 Nghị định này. 
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Điều 7. Quy trình thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Khi có nhu cầu thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xây dựng đề án thành lập Quỹ và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
thông qua. Đề án thành lập Quỹ gồm các nội dung cơ bản sau: 

a) Mục tiêu, sự cần thiết và tính khả khi của việc thành lập Quỹ, nhu cầu 
đầu tư các dự án kinh tế - xã hội tại địa phương, quy mô, phạm vi, nội dung hoạt 
động và tác động của việc thành lập Quỹ đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương. 

b) Phương án bố trí vốn điều lệ dự kiến của Quỹ đảm bảo mức vốn điều lệ thực 
có tại thời điểm thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. Khi sử 
dụng vốn ngân sách nhà nước để cấp vốn điều lệ cho Quỹ, đề án phải nêu rõ số 
tiền, việc bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương. 

c) Phương án và nguồn vốn hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương, trong đó dự kiến khả năng huy động vốn của Quỹ trong 03 năm từ thời 
điểm thành lập. 

d) Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 
phù hợp với quy định tại Điều 8 Nghị định này. 

đ) Thuyết minh cụ thể về cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của Quỹ. 

e) Danh sách dự kiến các nhân sự gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên 
Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các nhân sự chủ chốt khác 
của Quỹ đáp ứng theo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Nghị định này. 

g) Phương thức tổ chức điều hành Quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị 
định này. 

h) Dự kiến phương án hoạt động và tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương trong vòng 03 năm sau khi thành lập kèm theo danh mục các dự án dự 
kiến cho vay, đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội. 

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua đề án thành lập Quỹ đầu tư 
phát triển địa phương. 
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3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định thành lập trên cơ sở đề án 
thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
thông qua; đồng thời gửi văn bản thông báo đến Bộ Tài chính về việc thành lập Quỹ. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư 
phát triển địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. 

5. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thành lập Quỹ đầu 
tư phát triển địa phương, Quỹ có trách nhiệm thông báo công khai việc thành lập 
Quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Điều 8. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương bao gồm 
các nội dung cơ bản sau: 

a) Tên gọi và nơi đặt trụ sở chính. 

b) Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân, người đại diện pháp luật. 

c) Nguyên tắc và phạm vi hoạt động. 

d) Vốn điều lệ của Quỹ. 

đ) Cơ cấu tổ chức và quản lý của Quỹ. 

e) Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ. 

g) Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản lý, Ban điều hành và Ban Kiểm soát. 

h) Tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Quỹ. 

i) Việc tuyển dụng lao động, quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo 
khác của Quỹ. 

k) Chế độ kế toán, tài chính và kiểm toán của Quỹ. 

l) Quy trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

m) Mối quan hệ và trách nhiệm giữa Quỹ với các cơ quan quản lý nhà nước, 
các doanh nghiệp vay và nhận vốn đầu tư của Quỹ. 

n) Xử lý tranh chấp, cơ cấu lại, giải thể đối với Quỹ. 

o) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của Quỹ. 
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2. Điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định ban hành trên cơ sở đề nghị của Hội đổng quản lý Quỹ. 

Điều 9. Cơ cấu tổ chức của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Cơ cấu tổ chức của Quỹ đầu tư phát triển địa phương gồm có: 

a) Hội đồng quản lý. 

b) Ban Kiểm soát. 

c) Ban điều hành gồm Giám đốc Quỹ, các Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng 
và bộ máy giúp việc. 

2. Thẩm quyền quyết định việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 
miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối 
với người quản lý Quỹ theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 
Nghị định này và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

Điều 10. Hội đồng quản lý của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương có tối đa 05 người, bao 
gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng 
quản lý Quỹ không quá 05 năm. Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển địa phương có thể 
kiêm Phó Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Các thành viên khác 
của Hội đồng quản lý có thể hoạt động kiêm nhiệm nhưng không được kiêm nhiệm 
bất kỳ chức vụ quản lý khác tại Quỹ. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về số lượng thành viên và nhiệm kỳ 
hoạt động của Hội đồng quản lý theo nguyên tắc số lượng thành viên của Hội đồng 
quản lý Quỹ là số lẻ; quyết định việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 
miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối 
với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ: 

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi 
dân sự. 



 
10 CÔNG BÁO/Số 1209 + 1210/Ngày 30-12-2020 
  

b) Có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 05 năm là người quản lý, 
điều hành về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh 
doanh, luật, kế toán, kiểm toán. 

c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 
nuôi, anh chị em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý Quỹ. 

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

4. Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phải có trình độ đại học 
trở lên, có năng lực quản lý và kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài 
chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán. Tiêu chuẩn, điều 
kiện cụ thê của Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ được quy định 
tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

5. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Quỹ đảm bảo một số nội dung sau: 

a) Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 số 
thành viên tham dự. Trường hợp không tổ chức họp, việc lấy ý kiến thành viên Hội 
đồng quản lý được thực hiện bằng văn bản. 

b) Các kết luận của Hội đồng quản lý Quỹ được thể hiện bằng Nghị quyết và 
quyết định của Hội đồng quản lý. 

c) Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo nguyên tắc đa số bằng 
biểu quyết, mỗi thành viên Hội đồng quản lý có một phiếu biểu quyết với quyền 
biểu quyết ngang nhau. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý có hiệu lực 
khi có trên 50% trong tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ biểu quyết hoặc 
lấy ý kiến bằng văn bản có ý kiến tán thành. Trường hợp số phiếu bằng nhau thì 
quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
hoặc người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý. 

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý bao gồm: 

a) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn của Quỹ theo đúng quy định của pháp 
luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ. 
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b) Thông qua kế hoạch hoạt động 05 năm và kế hoạch tài chính hàng năm của 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

c) Ban hành hoặc sửa đổi quy chế hoạt động nghiệp vụ và các quy chế khác 
theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

d) Giám sát, kiểm tra bộ máy điều hành của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 
trong việc chấp hành các chính sách và pháp luật và việc thực hiện các quyết định 
của Hội đồng quản lý. 

đ) Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay và mức lãi suất cho vay tối 
thiểu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định theo quy định tại Nghị định này. 

e) Quyết định hoạt động cho vay, đầu tư, phương án huy động vốn và xử lý rủi 
ro thuộc thẩm quyền. 

g) Thông qua báo cáo tài chính, phân phối chênh lệch thu chi, trích lập các quỹ 
hằng năm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương sau khi có ý kiến thẩm định của 
Ban Kiểm soát để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

h) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung Điều 
lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

i) Quyết định việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, 
điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức 
danh theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

k) Ban hành hoặc sửa đổi Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ đối với các 
thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ. 

l) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

Điều 11. Ban Kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Ban Kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển địa phương giúp Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu 
và việc quản lý điều hành tại Quỹ. Ban Kiểm soát có tối đa 03 thành viên, trong đó 
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có 01 trưởng ban phụ trách hoạt động của Ban Kiểm soát. Số lượng thành viên Ban 
Kiểm soát do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào quy mô, tính chất và 
thực tế hoạt động của Quỹ. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, 
nghỉ hưu đối với Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ. Việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, 
nghỉ hưu đối với thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Ban Kiểm soát 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương: 

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi 
dân sự. 

b) Có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 03 năm về một trong các 
lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng. 

c) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

4. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chính sách chế độ, Điều lệ tổ chức 
hoạt động và các quy chế hoạt động, nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động và an toàn 
tài sản của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

b) Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng quản 
lý, Giám đốc Quỹ trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ đầu tư phát 
triển địa phương. 

c) Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, phân phối chênh lệch thu 
chi và việc trích lập các quỹ, báo cáo tình hình thực hiện tiền lương và tiền thưởng 
theo quy định của pháp luật. 

d) Lập kế hoạch thực hiện; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác giám sát, 
kiểm tra; thực hiện nhiệm vụ khác do Hội đồng quản lý và Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh giao. 
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5. Chế độ hoạt động của Ban Kiểm soát; trách nhiệm, quyền hạn; việc quy 
hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen 
thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu; mối quan hệ giữa Ban Kiểm soát Quỹ với các 
tổ chức, cá nhân có liên quan và các nội dung khác thực hiện theo Quy chế hoạt 
động của Ban Kiểm soát do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

Điều 12. Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển địa phương là người đại diện theo pháp luật 
của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản lý và 
trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, 
nghỉ hưu đối với Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc Quỹ đầu tư 
phát triển địa phương: 

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi 
dân sự. 

b) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh nghiệm ít nhất 05 
năm về một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư, quản trị kinh 
doanh, luật, kế toán, kiểm toán. 

c) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển địa phương: 

a) Tổ chức điều hành hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy 
định tại Nghị định này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, và các quyết định 
của Hội đồng quản lý Quỹ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

b) Trình Hội đồng quản lý ban hành các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ 
theo thẩm quyền. 

c) Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều 
động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với các chức danh 
của bộ máy giúp việc (trưởng hoặc phó phòng/ban nghiệp vụ) và người lao động 
theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 
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d) Trực tiếp quản lý tài sản, vốn hoạt động và chịu trách nhiệm về các quyết 
định của mình trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

đ) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hội đồng quản 
lý và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

Điều 13. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ đầu tư phát triển địa phương 
và bộ máy giúp việc 

1. Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

a) Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển địa phương có nhiệm vụ giúp Giám đốc 
Quỹ điều hành hoạt động của Quỹ theo phân công và ủy quyền; chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền. 

b) Tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền bổ nhiệm, nhiệm kỳ và số lượng của Phó 
Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển địa phương quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Quỹ. 

2. Kế toán trưởng Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

a) Kế toán trưởng Quỹ đầu tư phát triển địa phương có trách nhiệm tổ chức 
thực hiện công tác kế toán của Quỹ, giúp Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ giám 
sát tài chính tại Quỹ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ và trước pháp luật về việc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hoặc ủy quyền, thực hiện các chức năng và 
nhiệm vụ khác được quy định theo Luật Kế toán và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 
thế và các văn bản hướng dẫn (nếu có). 

b) Kế toán trưởng Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đáp ứng tiêu chuẩn, 
điều kiện theo quy định tại Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn, văn bản sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (nếu có). Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể và thẩm quyền bổ nhiệm 
Kế toán trưởng Quỹ đầu tư phát triển địa phương quy định tại Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Quỹ. 

3. Bộ máy giúp việc của Quỹ đầu tư phát triển địa phương gồm các phòng, ban 
chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản lý và 
Giám đốc Quỹ điều hành, quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 
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Điều 14. Tổ chức điều hành hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương được tổ chức điều hành theo một trong hai 
phương thức sau: 

a) Thành lập bộ máy tổ chức quản lý điều hành độc lập tại địa phương. 

b) Ủy thác cho tổ chức tài chính khác tại địa phương quản lý, điều hành hoạt động. 

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phương thức tổ chức điều hành của 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn 
cứ vào tình hình thực tế của địa phương và quy mô hoạt động của Quỹ. 

3. Trường hợp ủy thác Quỹ đầu tư phát triển địa phương cho tổ chức tài chính 
khác tại địa phương quản lý, việc ủy thác được thực hiện theo văn bản ủy thác do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bao gồm các nội dung cơ bản về phạm vi ủy 
thác, nội dung và quy trình ủy thác, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn đối với rủi 
ro phát sinh và các nội dung khác có liên quan. 

 
Chương III 

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 
 

Mục 1 
DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHO VAY CỦA 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 
 
Điều 15. Xây dựng danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư 

phát triển địa phương 

1. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 05 năm, tình hình thực tế của địa phương và quy mô hoạt động 
của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, Quỹ 
đầu tư phát triển địa phương đề xuất danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay nhằm 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bao gồm: giáo 
dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, môi trường, năng lượng, nhà 
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ở, văn hóa, du lịch, giao thông, các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa và các 
lĩnh vực ưu tiên phát triển khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

2. Trên cơ sở danh mục đề xuất của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh rà soát, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục 
lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

Điều 16. Ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư 
phát triển địa phương 

1. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về danh mục lĩnh vực 
đầu tư, cho vay của Quỹ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định danh mục 
lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

2. Trường hợp có nhu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh danh mục lĩnh vực đầu tư, 
cho vay của Quỹ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung 
theo quy định tại Điều 15 và khoản 1 Điều này. 

 
Mục 2 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
 
Điều 17. Nguyên tắc và hình thức đầu tư 

1. Việc sử dụng vốn và tài sản của Quỹ đầu tư phát triển địa phương để đầu tư 
phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định này và không thuộc phạm vi đầu tư công. 
Ngoài các quy định tại Nghị định này, hoạt động đầu tư của Quỹ tuân thủ quy định 
của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan. 

2. Quỹ đầu tư phát triển địa phương lựa chọn các hình thức đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đầu tư bao gồm: 

a) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. 

b) Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. 

c) Đầu tư theo hình thức hợp đồng (hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư - PPP và hợp đồng hợp tác kinh doanh - BCC) hoặc thực hiện dự án đầu tư. 

d) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đầu tư. 
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3. Quỹ đầu tư phát triển địa phương không được đầu tư trong các trường hợp sau: 

a) Góp vốn, mua cổ phần, mua toàn bộ doanh nghiệp, thực hiện hợp đồng hợp 
tác kinh doanh với doanh nghiệp mà người quản lý, người đại diện tại doanh 
nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 
anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý Quỹ 
đầu tư phát triển địa phương. 

b) Góp vốn cùng công ty con để đầu tư thành lập tổ chức kinh tế hoặc đầu tư 
theo hình thức hợp đồng. 

Điều 18. Đối tượng đầu tư 

1. Đối tượng đầu tư của Quỹ là các dự án, doanh nghiệp có ngành, nghề kinh 
doanh chính thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay được Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ban hành theo quy định tại Điều 16 Nghị định này. 

2. Căn cứ vào danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương, Quỹ lựa chọn, thẩm định, quyết định đầu tư hoặc trình cấp có thẩm quyền 
quyết định đầu tư vào các dự án, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện đầu tư 
quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định này. 

Điều 19. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, 
phần vốn góp của tổ chức kinh tế 

1. Việc đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần 
vốn góp của tổ chức kinh tế của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đáp ứng các 
điều kiện sau đây: 

a) Phương án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp được đánh giá có 
hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn đầu tư. 

b) Tổ chức kinh tế được đầu tư, góp vốn có ngành, nghề kinh doanh chính 
thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
ban hành theo quy định tại Điều 16 Nghị định này. 

2. Quỹ đầu tư phát triển địa phương quản lý, chuyển nhượng phần vốn góp tại 
các tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước 
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 
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Điều 20. Đầu tư theo hình thức hợp đồng và thực hiện dự án đầu tư 

1. Việc đầu tư dự án của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đáp ứng các 
điều kiện sau đây: 

a) Dự án được đánh giá có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn đầu tư. 

b) Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ được Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Điều 16 Nghị định này. 

c) Dự án tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư. 

2. Quỹ đầu tư phát triển địa phương có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc 
thành lập doanh nghiệp dự án để quản lý dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 
Điều này. 

3. Quỹ đầu tư phát triển địa phương triển khai thực hiện dự án đầu tư, chuyển 
nhượng dự án đầu tư, tạm ngừng, ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động của dự án 
đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư và quy định của pháp luật quản lý, sử 
dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

Điều 21. Thầm quyền quyết định đầu tư 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định mức vốn đầu tư vào một doanh 
nghiệp hoặc mức vốn đầu tư vào một dự án có giá trị đến 10% vốn chủ sở hữu của 
Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm quyết định đầu tư. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức vốn đầu tư vào một doanh nghiệp 
hoặc mức vốn đầu tư vào một dự án có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ 
được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm quyết định đầu tư. 

3. Cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này có thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng dự án đầu tư, tạm ngừng, 
ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; quyết định chuyển nhượng 
cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. 

Điều 22. Giới hạn đầu tư 

1. Tổng giá trị giải ngân các khoản đầu tư theo quy định tại Điều 19 Nghị định 
này tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần 
nhất tại thời điểm giải ngân vốn đầu tư. 
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2. Tổng giá trị giải ngân các khoản đầu tư theo quy định tại Điều 20 Nghị định 
này tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được 
ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn đầu tư. 

3. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế có quy 
định về giới hạn đầu tư khác với quy định của Nghị định này thì thực hiện theo 
thỏa thuận đã ký kết với nhà tài trợ. 

 
Mục 3 

HOẠT ĐỘNG CHO VAY 
 
Điều 23. Đối tượng và điều kiện cho vay 

1. Chủ đầu tư thuộc đối tượng cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 
phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển 
địa phương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Điều 16 
Nghị định này. 

b) Không là công ty con của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

c) Chủ đầu tư là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của 
pháp luật. 

2. Điều kiện cho vay: 

a) Chủ đầu tư thuộc đối tượng cho vay quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Dự án vay vốn được Quỹ đầu tư phát triển địa phương thẩm định, đánh giá 
là dự án có hiệu quả, chủ đầu tư có khả năng trả được nợ vay. 

c) Dự án vay vốn tuân thủ quy định của pháp luật đầu tư. 

d) Chủ đầu tư mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động 
hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng bắt buộc 
mua bảo hiểm. 

Điều 24. Thời hạn cho vay 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định thời hạn cho vay đối với từng 
dự án trên cơ sở kết quả thẩm định, khả năng thu hồi vốn của dự án, khả năng trả 
nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa là 15 năm. 
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2. Trường hợp cho vay vượt quá thời hạn cho vay tối đa theo quy định tại 
khoản 1 Điều này, Quỹ đầu tư phát triển địa phương thẩm định, trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 25. Lãi suất cho vay 

1. Lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được xác 
định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn 
vốn huy động, có tính đến chi phí cơ hội của nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo bù 
đắp chi phí quản lý, chi phí trích lập dự phòng rủi ro cho vay và các chi phí khác 
có liên quan đến hoạt động cho vay. 

2. Định kỳ hàng năm hoặc trong từng thời kỳ, căn cứ nguyên tắc xác định 
lãi suất cho vay tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này, Giám đốc Quỹ tính 
toán, trình Hội đồng quản lý Quỹ thông qua để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ra quyết định ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát 
triển địa phương. 

3. Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định mức lãi suất cho vay đối với 
từng dự án cụ thể, nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiếu do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn của nhà tài trợ quốc tế có quy định về lãi 
suất cho vay khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo thỏa thuận đã 
ký kết với nhà tài trợ. 

Điều 26. Bảo đảm tiền vay 

1. Tùy thuộc vào từng dự án cụ thể, Quỹ đầu tư phát triển địa phương xem xét, 
sử dụng các biện pháp đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật về bảo đảm 
tiền vay. 

2. Quỹ được xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của pháp 
luật và hợp đồng tín dụng ký giữa Quỹ đầu tư phát triển địa phương và chủ đầu 
tư vay vốn. 

Điều 27. Quy định về cho vay hợp vốn 

1. Quỹ được làm đầu mối hoặc tham gia cho vay hợp vốn với các Quỹ đầu 
tư phát triển địa phương khác, với tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác để cho 
vay dự án. 
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2. Dự án cho vay phải thuộc đối tượng cho vay của các Quỹ đầu tư phát triển 
địa phương tham gia, đồng thời đáp ứng các điều kiện cho vay và giới hạn cho vay 
theo quy định tại Điều 23 và Điều 29 Nghị định này. 

3. Việc cho vay hợp vốn được thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa các bên, 
trong đó nêu rõ điều kiện, điều khoản cho vay, thẩm quyền cho vay, việc xử lý rủi 
ro theo quy định tại Nghị định này. 

4. Lãi suất cho vay do các bên tham gia cho vay quyết định, được ghi trong 
hợp đồng và không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu của từng Quỹ đầu tư 
phát triển địa phương theo quy định tại Điều 25 Nghị định này. 

Điều 28. Thẩm quyền quyết định cho vay 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định đối với dự án cho vay có giá trị 
không quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất 
tại thời điểm quyết định cho vay. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với dự án cho vay có giá trị lớn 
hơn mức quy định tại khoản 1 Điều này, đảm bảo đáp ứng quy định về giới hạn 
cho vay quy định tại Điều 29 Nghị định này. 

Điều 29. Giới hạn cho vay 

1. Giới hạn cho vay đối với một dự án tại thời điểm giải ngân không vượt quá 
20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được ghi trên báo cáo 
tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn. 

2. Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Quỹ đầu tư phát triển 
địa phương không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo 
cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn. 

3. Đối với một dự án, trường hợp Quỹ vừa cho vay vừa đầu tư thì tổng giới 
hạn đầu tư và cho vay tại thời điểm giải ngân không vượt quá 30% vốn chủ sở hữu 
của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn. 

4. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn của các nhà tài trợ quốc tế có quy định về 
giới hạn cho vay khác với quy định của Nghị định này thì thực hiện theo thỏa 
thuận đã ký kết với nhà tài trợ. 
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Điều 30. Phân loại nợ, trích lập quỹ dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro trong 
hoạt động cho vay 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện phân loại nợ, trích lập quỹ dự 
phòng rủi ro và xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay theo quy định của pháp luật 
đối với ngân hàng thương mại. 

2. Các trường hợp xem xét xử lý rủi ro: 

a) Chủ đầu tư bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, 
hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh, dẫn đến chủ đầu tư không trả được nợ (lãi, gốc) đúng hạn theo hợp 
đồng cho vay đã ký. 

b) Chủ đầu tư bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành. 

c) Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của chủ đầu tư, dẫn đến chủ đầu tư không trả được nợ (lãi, gốc) đúng hạn 
theo hợp đồng cho vay đã ký. 

d) Chủ đầu tư gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến chủ đầu tư không trả được nợ (lãi, gốc) 
đúng hạn theo hợp đồng cho vay đã ký. 

đ) Chủ đầu tư có khoản nợ xấu theo kết quả phân loại nợ của Quỹ đầu tư phát 
triển địa phương. 

3. Quỹ đầu tư phát triển địa phương thành lập Hội đồng để xử lý rủi ro. 
Thành phần Hội đồng xử lý rủi ro bao gồm 01 thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
làm Chủ tịch, 01 thành viên là Giám đốc Quỹ, 01 thành viên là Trưởng bộ phận 
có chức năng quản lý rủi ro và tối thiểu 02 thành viên khác do Hội đồng quản lý 
Quỹ quyết định. 

4. Trường hợp sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, tổi thiểu sau 05 năm, kể 
từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và đã thực hiện tất cả các biện pháp 
xử lý rủi ro để thu hồi nợ nhưng không thu hồi được, Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương được xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng nếu có đủ hồ sơ 
chứng minh đã thực hiện mọi biện pháp thu hồi nợ nhưng không thu được nợ 
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và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng 
quản lý. 

5. Quỹ đầu tư phát triển địa phương xây dựng quy chế xử lý rủi ro và trình Hội 
đồng quản lý Quỹ ban hành sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. Quy chế xử lý rủi ro bao gồm các nội dung cơ bản sau: nguyên tắc xử lý rủi 
ro; các trường hợp, biện pháp xử lý rủi ro; hồ sơ, trình tự thủ tục sử dụng dự phòng 
rủi ro; quy trình xử lý rủi ro và thẩm quyền quyết định xử lý rủi ro. 

Điều 31. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và bán nợ 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương xem xét, quyết định việc cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ gồm điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ trên cơ sở đề nghị của chủ 
đầu tư, khả năng tài chính của Quỹ và kết quả đánh giá của Quỹ về khả năng trả nợ 
của chủ đầu tư. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải đảm bảo thời hạn cho vay sau 
khi cơ cấu lại đáp ứng quy định về thời hạn cho vay theo quy định tại Điều 24 
Nghị định này. 

2. Quỹ đầu tư phát triển địa phương được bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho 
vay. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trường hợp bán nợ với giá thấp hơn giá 
trị ghi sổ của khoản nợ. 

3. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và bán nợ của Quỹ đầu tư phát triển địa 
phương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng. Quỹ đầu tư phát triển 
địa phương ban hành quy chế nội bộ, trong đó quy định rõ về quy trình, thẩm 
quyền, các trường hợp cơ cấu lại thời hạn trả nợ và bán nợ. 

 
Mục 4 

HOẠT ĐỘNG NHẬN ỦY THÁC VÀ ỦY THÁC 
 
Điều 32. Nhận ủy thác 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương được nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu 
tư; cho vay và thu hồi nợ; cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân 
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sách nhà nước, từ các ngân hàng chính sách, từ các doanh nghiệp và các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước; nhận ủy thác quản lý nguồn vốn, hoạt động của các 
quỹ tài chính nhà nước tại địa phương. 

2. Việc nhận ủy thác của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện theo 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hợp đồng nhận ủy thác ký kết giữa 

Quỹ với tổ chức, cá nhân ủy thác. Quyết định/hợp đồng nhận ủy thác bao gồm các 

nội dung cơ bản sau đây: 

a) Tên, địa chỉ, tư cách pháp nhân, người đại diện pháp luật của bên ủy thác 

(nếu có) và bên nhận ủy thác (Quỹ đầu tư phát triển địa phương). 

b) Mục đích ủy thác; nội dung ủy thác. 

c) Số vốn ủy thác; thời hạn ủy thác; chi phí ủy thác. 

d) Đối tượng thụ hưởng; trách nhiệm thẩm định và giám sát hoạt động ủy thác; 

trách nhiệm xử lý rủi ro của bên ủy thác. 

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên; xử lý các trường hợp chấm dứt văn bản ủy 

thác trước thời hạn; điều khoản về xử lý vi phạm (nếu có). 

e) Các nội dung khác do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

3. Quỹ đầu tư phát triển địa phương có trách nhiệm hạch toán tách bạch vốn 

nhận ủy thác và tài sản hình thành từ vốn nhận ủy thác (nếu có) với nguồn vốn 

hoạt động và tài sản của Quỹ. Hoạt động nhận ủy thác của Quỹ phải đảm bảo 

không ảnh hưởng đến các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Quỹ. 

Điều 33. Ủy thác 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương được ủy thác hoạt động nghiệp vụ cho các 

tổ chức tín dụng và các ngân hàng chính sách thực hiện. Việc ủy thác phải được 

thực hiện bằng văn bản ủy thác giữa Quỹ với tổ chức nhận ủy thác. 

2. Các tổ chức nhận ủy thác được trả chi phí dịch vụ ủy thác theo mức ghi tại 

văn bản ủy thác. 
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Chương IV 

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN , BÁO CÁO 

VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

 

Điều 34. Chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán 

1. Năm tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương bắt đầu từ ngày 01 
tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. 

2. Báo cáo tài chính năm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải được kiểm 
toán độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Cơ chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp của người quản lý, người 
lao động Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện theo quy định áp dụng đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn và 
hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc xếp hạng Quỹ đầu tư 
phát triển địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 

4. Kết quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương là khoản chênh 
lệch giữa tổng doanh thu, thu nhập khác và tổng chi phí hợp lý, hợp lệ. Sau khi nộp 
thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, 
phần chênh lệch này được phân phối như sau: 

a) Bù đắp khoản chênh lệch thu chi âm đến thời điểm quyết toán. 

b) Trích 30% vào quỹ đầu tư phát triển. 

c) Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; khi số dư quỹ bằng 25% vốn điều lệ 
của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thì không trích nữa. 

d) Trích tối đa không quá 03 tháng lương thực hiện của người lao động vào 
quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi; trích tối đa không quá 1,5 tháng lương thực hiện 
của người quản lý vào quỹ thưởng người quản lý. 

đ) Phần chênh lệch còn lại được tiếp tục bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để 
bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 
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5. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt báo cáo quyết toán chênh 
lệch thu chi của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Báo cáo quyết toán chênh lệch 

thu chi của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải kèm theo thuyết minh đánh giá 
kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ theo quy định tại Điều 65 Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

6. Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện chế độ tài chính, kế toán, chế độ 
báo cáo theo quy định của Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Điều 35. Vốn chủ sở hữu 

1. Vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương bao gồm: 

a) Vốn điều lệ do chủ sở hữu cấp. 

b) Quỹ đầu tư phát triển. 

c) Các nguồn vốn khác của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. 

2. Thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương: 

a) Trường hợp thay đổi mức vốn điều lệ ghi tại Quyết định thành lập, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định, đảm 

bảo mức vốn tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. 

b) Trường hợp cấp bổ sung vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Phương thức xác định mức vốn điều lệ điều chỉnh của Quỹ áp dụng theo quy 
định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể phương thức xác định mức vốn điều lệ điều chỉnh 

của Quỹ phù hợp với tính chất hoạt động của Quỹ. 

Điều 36. Huy động vốn 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương được huy động các nguồn vốn trung và dài 
hạn theo các hình thức sau đây: 

a) Vay các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Việc vay 
vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài. 
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b) Phát hành trái phiếu Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

c) Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy định của 
pháp luật. 

2. Quỹ đầu tư phát triển địa phương được nhận các khoản đặt cọc và ký cược 
theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Tổng mức vốn huy động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tối đa bằng 06 lần vốn chủ sở hữu của Quỹ 
được ghi trên báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính bán niên tại thời điểm 
gần nhất. 

Điều 37. Phát hành trái phiếu Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương phát hành trái phiếu theo hình thức riêng 
lẻ tại thị trường trong nước theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về 
hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ. 

2. Điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương: 

a) Quỹ có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh ban hành Quyết định thành lập Quỹ. 

b) Quỹ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá xếp loại hoạt động có hiệu 
quả năm trước liền kề của năm phát hành theo quy định tại Nghị định này và 
hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

c) Đảm bảo tuân thủ quy định về nhà đầu tư mua và giao dịch trái phiếu doanh 
nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp 
riêng lẻ. 

d) Có phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phê duyệt trong đó nêu cụ thể về mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và 
nguồn bố trí trả nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn. 

đ) Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ 
các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu 
có), trừ trường hợp phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được 
lựa chọn. 
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e) Đáp ứng các giới hạn đầu tư, cho vay, huy động vốn theo quy định tại Nghị 

định này. 

3. Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu, đối tượng mua và giao 

dịch trái phiếu, quy trình, hồ sơ, phương án phát hành, phương thức phát 

hành, việc đăng ký, lưu ký trái phiếu, công bố thông tin thực hiện theo quy 

định của pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại 

thị trường trong nước. 

Điều 38. Vốn nhận ủy thác 

Vốn nhận ủy thác theo quy định tại Điều 32 Nghị định này không thuộc vốn 

hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và được hạch toán, quản lý tách 

bạch với vốn hoạt động của Quỹ. 

Điều 39. Bảo toàn an toàn vốn của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương có trách nhiệm bảo toàn và sử dụng vốn 

đúng mục đích, đảm bảo an toàn vốn và tài sản theo quy định tại Nghị định này; 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về biến động vốn chủ sở hữu của Quỹ. 

2. Việc bảo toàn vốn được thực hiện bằng các biện pháp sau đây: 

a) Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối chênh lệch thu chi, chế độ quản lý 

tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn 

của Bộ Tài chính. 

b) Trích lập dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay theo quy định tại Điều 30 

Nghị định này và trích lập dự phòng khác theo quy định đối với doanh nghiệp. Chi 

phí trích lập dự phòng được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ đầu tư phát 

triển địa phương. 

c) Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật. 

d) Các biện pháp khác về bảo toàn vốn theo quy định của pháp luật đối với 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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Điều 40. Kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính hàng năm 

1. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động 05 năm được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt, Quỹ đầu tư phát triển địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch 

tài chính hàng năm để Hội đồng quản lý Quỹ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, phê duyệt. Kế hoạch tài chính hàng năm bao gồm: kế hoạch thu nhập, chi phí, 

kế hoạch mua sắm tài sản cố định. 

2. Quy trình phê duyệt và ban hành kế hoạch hàng năm như sau: 

a) Trước ngày 31 tháng 7 hàng năm, Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm tiếp theo. 

b) Trước ngày 30 tháng 4 năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

phê duyệt kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm để Quỹ đầu tư phát triển địa 

phương triển khai, thực hiện. 

Điều 41. Chế độ báo cáo của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương lập và gửi báo cáo tài chính, báo cáo 

hoạt động, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ 

Tài chính. 

2. Quỹ đầu tư phát triển địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 

thực của các báo cáo này. 

Điều 42. Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát 

triển địa phương 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát và đánh giá toàn diện 

hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

2. Hàng năm, Quỹ đầu tư phát triển địa phương đánh giá hiệu quả hoạt động 

theo các chỉ tiêu bao gồm: 

a) Chỉ tiêu 1: Doanh thu và thu nhập khác. 

b) Chỉ tiêu 2: Chênh lệch thu - chi và tỷ suất chênh lệch thu - chi trên vốn chủ 

sở hữu. 
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c) Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay (bao gồm trực tiếp cho 
vay và hợp vốn cho vay) và tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi trên tổng số vốn 
đầu tư. 

d) Chỉ tiêu 4: Chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn, nghĩa vụ 
với ngân sách nhà nước, quy định về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực 
hiện giám sát tài chính. 

3. Các chỉ tiêu quy định tại khoản 2 Điều này được xác định và tính toán trên 
cơ sở báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và các báo cáo định kỳ theo quy 
định của pháp luật. Khi tính toán các chỉ tiêu quy định tại khoản 2 Điều này được 
xem xét, loại trừ các yếu tố tác động: 

a) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh và các nguyên nhân bất khả 
kháng khác. 

b) Do Nhà nước điều chỉnh chính sách hoặc biến động của thị trường làm ảnh 
hưởng lớn đến doanh thu và tình hình hoạt động của Quỹ. 

c) Do Quỹ thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội theo quyết định của cấp có 
thẩm quyền. 

d) Nhà nước khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ cho các đối tượng vay; điều chỉnh lãi 
suất cho vay tối thiêu của Quỹ. 

4. Đánh giá hiệu quả hoạt động của người quản lý của Quỹ đầu tư phát triển 
địa phương theo các tiêu chí sau: 

a) Kết quả việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

b) Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

c) Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước; việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế hoạt 
động Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

5. Bộ Tài chính hướng dẫn cách thức giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 
của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, đánh giá hiệu quả hoạt động người quản lý 
của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phù hợp với hoạt động của Quỹ. 
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Chương V 
GIẢI THỂ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 

 
Điều 43. Các trường hợp giải thể Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

Quỹ đầu tư phát triển địa phương bị giải thể khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: 

1. Quỹ đã thành lập và hoạt động nhưng sau thời hạn 03 năm kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực thi hành vốn điều lệ thực có thấp hơn 300 tỷ đồng. 

2. Quỹ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và có tỷ lệ giá trị dư nợ cho 
vay và đầu tư (không bao gồm các khoản nhận ủy thác cho vay) trên vốn chủ sở 
hữu thấp hơn 20% trong 05 năm liên tiếp. 

3. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay cao hơn 50% hoặc tỷ lệ các khoản nợ 
phải thu khó đòi trên tổng số vốn đầu tư cao hơn 80% và lũy kế chênh lệch thu - 
chi âm lớn hơn hoặc bằng 75% sổ vốn điều lệ thực có của Quỹ đầu tư phát triển 
địa phương trong 05 năm liên tiếp. 

4. Các trường hợp Quỹ hoạt động không hiệu quả hoặc không cần thiết phải 
duy trì Quỹ theo đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 44. Hội đồng giải thể Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng giải thể để tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh về phương án và tổ chức thực hiện giải thể Quỹ đầu tư phát 
triển địa phương. 

2. Thành phần của Hội đồng giải thể bao gồm: 

a) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

b) Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

c) Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa phương. 

d) Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

đ) Đại diện của các cơ quan liên quan (nếu cần thiết) theo quyết định của 
địa phương. 
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Điều 45. Quy trình giải thể Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

1. Hội đồng giải thể xây dựng phương án giải thể, báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân thông qua. Phương án giải thể bao gồm các nội 

dung sau: 

a) Đánh giá của tổ chức kiểm toán độc lập về thực trạng tài chính và xác định 

giá trị thực của vốn điều lệ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, trừ trường hợp 

Quỹ đã có báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập trong vòng 06 tháng trước thời 

điểm quyết định giải thể Quỹ. 

b) Phương án thanh lý tài sản, xử lý nguồn vốn điều lệ, các khoản cho vay 

và đầu tư đang thực hiện và thanh toán các khoản nợ của Quỹ đầu tư phát triển 

địa phương. 

c) Phương án chuyển giao các khoản nhận ủy thác của các tổ chức ủy thác. 

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động. 

đ) Điều khoản chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích của Quỹ đầu tư phát triển 

địa phương. 

2. Sau khi phương án giải thể được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể Quỹ đầu tư phát triển địa phương, đồng 

thời báo cáo Bộ Tài chính và công bố việc giải thể trên các phương tiện thông tin 

đại chúng ở địa phương và trung ương. 

3. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giải thể có hiệu lực: 

a) Quỹ đầu tư phát triển địa phương có trách nhiệm thực hiện các quy định tại 

Điều 46 Nghị định này. 

b) Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 47 Nghị 

định này. 

4. Hội đồng giải thể tự động chấm dứt hoạt động khi Quỹ đầu tư phát triển địa 

phương đã hoàn tất các thủ tục giải thể theo quy định tại Nghị định này và các quy 

định của pháp luật có liên quan. 
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5. Thời gian giải thể Quỹ đầu tư phát triển địa phương không quá 02 năm kể từ 
ngày quyết định giải thể có hiệu lực. Trường hợp cần thiết theo yêu cầu thực tiễn 
của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn thời gian giải thể 
nhưng tối đa không quá 01 năm. 

Điều 46. Trách nhiệm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương sau khi có 
quyết định giải thể 

1. Chấm dứt ngay hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư và các hoạt động 
có liên quan khi quyết định giải thể có hiệu lực. 

2. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi quyết định giải thể có hiệu lực, Quỹ 
đầu tư phát triển địa phương phải thực hiện: 

a) Khóa sổ kế toán; kiểm kê tài sản; đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; lập 
báo cáo tài chính đến thời điểm quyết định giải thể có hiệu lực. 

b) Lập danh sách các khoản tiền gửi của Quỹ tại các tổ chức tín dụng; danh 
sách nợ phải trả, bao gồm các khoản vốn huy động; danh sách khách hàng cho vay 
và sổ nợ gốc, lãi phải thu (chia ra nợ có khả năng thu hồi và nợ không có khả năng 
thu hồi); danh sách các dự án đầu tư, các khoản vốn góp tại tổ chức kinh tế và số 
vốn phải thu hồi từ các dự án này; danh sách các khoản ủy thác và nhận ủy thác. 

c) Gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của 
Quỹ (nếu có). 

3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi quyết định giải thể có hiệu lực, 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải bàn giao cho Hội đồng giải thể: 

a) Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến việc giải thể 
của Quỹ; danh sách các khoản cho vay, đầu tư, các khoản ủy thác và nhận ủy thác 
của Quỹ. 

b) Toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng hợp pháp của Quỹ 
đầu tư phát triển địa phương (kể cả tài sản chưa thu hồi được). 

Điều 47. Trách nhiệm của Hội đồng giải thể sau khi có quyết định giải thể 

1. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giải thể có hiệu lực, Hội 
đồng giải thể có trách nhiệm: 
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a) Thu hồi con dấu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương để phục vụ việc 
giải thể. 

b) Tổ chức giải thể Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo phương án 

được duyệt. 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc giải thể, Hội đồng 

giải thể báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả giải thể. 

2. Hội đồng giải thể được sử dụng con dấu của Quỹ đầu tư phát triển địa 

phương để phục vụ công tác giải thể và yêu cầu các cơ quan nhà nước có liên quan 

hỗ trợ việc thu hồi tài sản. 

 

Chương VI 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

 

Điều 48. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

1. Thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

2. Quyết định phương thức tổ chức, điều hành của Quỹ đầu tư phát triển 

địa phương. 

3. Thông qua phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển địa 

phương từ nguồn ngân sách cấp tỉnh. 

4. Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa 

phương đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

5. Thực hiện giám sát hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

6. Thông qua phương án cơ cấu lại, giải thể Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Quỹ đầu tư phát 

triển địa phương theo quy định tại Nghị định này và Điều lệ tổ chức, hoạt 

động của Quỹ. 

2. Xây dựng Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương trình Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh thông qua theo quy định tại Nghị định này. 

3. Quyết định việc thành lập, cơ cấu lại và giải thể Quỹ đầu tư phát triển địa 

phương theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. 

4. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua phương án cấp, bổ sung 

vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước; bố trí nguồn để cấp, bổ sung vốn điều lệ 

cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo phương án đã được Hội đồng nhân 

dân thông qua. 

5. Phê duyệt điều lệ hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương hoặc phê 

duyệt điều lệ sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. 

6. Quyết định mô hình tổ chức của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, số lượng 

thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. 

7. Phê duyệt tổ chức bộ máy của Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cơ sở 

đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. 

8. Ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa 

phương theo quy định tại Điều 16 Nghị định này sau khi được Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh thông qua. 

9. Có ý kiến chấp thuận đối với quy chế xử lý rủi ro của Quỹ đầu tư phát triển 

địa phương theo quy định tại Điều 30 Nghị định này. 

10. Quyết định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển địa 

phương trong từng thời kỳ theo quy định tại Điều 25 Nghị định này. 

11. Quyết định phê duyệt đầu tư, cho vay theo thẩm quyền quy định tại Nghị 

định này. 
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12. Quản lý, kiểm tra, giám sát toàn diện tình hình hoạt động và tài chính của 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

13. Phê duyệt kế hoạch hoạt động 05 năm và kế hoạch tài chính hàng năm của 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

14. Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối chênh lệch thu chi, trích lập các quỹ 
hàng năm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ ban hành cơ 
chế chính sách về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; phối 
hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện quản lý hoạt động cho vay của 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định tại Nghị định này trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Kiểm tra tình hình thực hiện quy định tại Nghị định này của các Quỹ đầu tư 
phát triển địa phương để đánh giá, hoàn thiện cơ chế chính sách. 

3. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này về cơ chế quản lý tài 
chính, chế độ kế toán, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ và việc thực 
hiện chức năng Quỹ đầu tư phát triển địa phương của HFIC. 

Điều 51. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

1. Phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện quản lý hoạt động cho vay của Quỹ 
đầu tư phát triển địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng chính sách, theo dõi, đánh giá tình hình 
thực hiện cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, thù 
lao, tiền thưởng, xếp hạng và xếp lương đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

2. Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, xếp 
hạng và xếp lương đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương phù hợp với hoạt 
động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương quy định tại Nghị định này. 
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Chương VII 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 53. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 02 năm 2021 và thay thế 
Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động 
của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 
tháng 4 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 8 năm 2007. 

Điều 54. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các dự án cho vay, đầu tư đã được ký kết trước khi Nghị định này có hiệu 
lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết theo giới hạn cho vay, 
đầu tư quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 
37/2013/NĐ-CP cho đến hết thời hạn hợp đồng. Trường hợp sửa đổi, bổ sung các 
hợp đồng này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 

2. Trong thời hạn 06 tháng kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu theo quy định tại 
Điều 25 Nghị định này. Lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tiếp 
tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 
số 37/2013/NĐ-CP cho đến khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mức lãi suất 
cho vay tối thiểu theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 55. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với HFIC: 

a) Hoạt động huy động vốn của HFIC thực hiện theo quy định tại Điều 36 
Nghị định này; riêng đối với phát hành trái phiếu và hình thức huy động vốn khác 
(gồm cả vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ) thực 
hiện theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp. Tổng mức vốn huy động 
của HFIC áp dụng như đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương quy định tại 
khoản 3 Điều 36 Nghị định này. 
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b) Hoạt động cho vay, đầu tư, ủy thác và nhận ủy thác của HFIC thực hiện 
theo quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn. 

c) Đối với các hoạt động khác, HFIC thực hiện theo quy định của pháp luật 
đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và pháp luật có 
liên quan. 

d) HFIC thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, báo cáo, giám sát, đánh 
giá hiệu quả hoạt động theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này; 
Bộ Tài chính hướng dẫn quy định tại điểm này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Xuân Phúc 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 
BINH VÀ XÃ HỘI 

 
Số: 06/2020/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020 

  
THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt  
về an toàn, vệ sinh lao động 

 

 Căn cứ vào khoản 6 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 
ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Ban hành 
Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 1. Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 
lao động 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Luật An 
toàn, vệ sinh lao động, trừ đối tượng là người lao động Việt Nam đi làm việc tại 
nước ngoài theo hợp đồng. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2020. 

2. Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu 
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nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này 
có hiệu lực. 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 Lê Tấn Dũng 
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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 

BINH VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, 
VỆ SINH LAO ĐỘNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

 1. Chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, kiểm 
định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động máy, thiết bị thuộc Danh mục 
máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

 2. Trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc 
hại theo phân loại của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất. 

 3. Thử nghiệm, sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và 
phụ kiện nổ. 

 4. Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động các 
máy, thiết bị gồm: Búa máy, tàu hoặc máy hút bùn, máy bơm; máy bơm vữa, trộn 
vữa, máy phun vữa, máy phun bê tông; máy mài, cắt, tạo nhám bê tông; máy phá 
dỡ đa năng; máy khoan cầm tay; trạm trộn bê tông, trạm nghiền, sàng vật liệu xây 
dựng; máy xúc, đào, ủi, gạt, san, lu, đầm; vận hành xe tự đổ có tải trọng trên 5 tấn.  

5. Trực tiếp lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy 
mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện, uốn, xẻ, cắt, xé chặt, đột, dập, đục, đập, 
tạo hình, nạp liệu, ra liệu, nghiền, xay, trộn, cán, ly tâm, sấy, sàng, sàng tuyển, 
ép, xeo, chấn tôn, tráng, cuộn, bóc vỏ, đóng bao; các loại kích thủy lực; máy 
đánh bóng, đánh nhám, băng chuyền, băng tải, súng bắn nước, súng khí nén; 
máy in công nghiệp. 

6. Trực tiếp làm khuôn đúc, luyện, đúc, tẩy rửa, mạ, làm sạch bề mặt kim loại; 
chế biến kim loại; các công việc luyện quặng, luyện cốc; làm các công việc ở khu 
vực lò quay sản xuất xi măng, lò nung hoặc buồng đốt vật liệu chịu lửa, luyện đất 
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đèn; vận hành, sửa chữa, kiểm tra, giám sát, cấp liệu, ra sản phẩm, phế thải các lò 
thiêu, lò nung, lò luyện. 

 7. Làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn công 
tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm. 

 8. Công việc trên sông, trên biển, trên mặt nước, trên các nhà giàn, lặn, giám 
thị lặn; chế tạo, đóng, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra máy, thiết bị trong 
hầm tàu, phương tiện thủy. 

 9. Công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân; vận hành máy soi, 
chiếu, chụp có sử dụng bức xạ hạt nhân, điện từ trường.  

 10. Công việc tiếp xúc điện từ trường tần số cao ở dải tần số từ 3KHz trở lên. 

11. Điều tra quy hoạch rừng; khảo sát địa chất, địa hình, thực địa biển, địa vật 
lý; khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dầu khí; chế tạo, sử dụng, 
vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị trong lĩnh vực khai thác 
khoáng sản, khai thác dầu khí, các sản phẩm của dầu khí trên biển và trên đất liền. 

12. Các công việc xây dựng gồm: Giám sát thi công; khảo sát xây dựng; thi 
công, lắp đặt đối với công trình; sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ 
công trình; bảo hành, bảo trì công trình; vận hành, chạy thử công trình. 

13. Làm việc trong không gian hạn chế hoặc có khả năng phát sinh các khí độc 
như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống và các công trình ngầm; vận hành, 
bảo dưỡng các loại đường ống khí; các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh 
môi trường, vệ sinh chuồng trại, xử lý nước thải, rác thải, thông tắc cống. 

14. Các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa, thử nghiệm, kiểm định an toàn 
thiết bị điện, đường dây dẫn điện, nhà máy điện; vận hành trạm nạp ắc quy, sửa 
chữa, bảo dưỡng ắc quy. 

15. Công việc hàn, cắt kim loại.  

16. Trực tiếp vận hành tàu hỏa, tàu điện; lái, sửa chữa, bảo hành xe ô tô các loại. 

17. Trực tiếp sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng, sành, sứ, thủy tinh, nhựa. 

18. Cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp.  

19. Trực tiếp sản xuất, chế biến da, lông vũ; công việc nhuộm; chế biến tơ tằm. 
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20. Trực tiếp làm công việc chặt, cưa, xẻ gỗ, khai thác, chế biến gỗ công 
nghiệp; bốc xếp thủ công thường xuyên vật nặng từ 30 kg trở lên.  

21. Trực tiếp nấu, chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể từ 300 suất ăn một 
ngày trở lên. 

22. Khám, chữa bệnh; chăm sóc người khuyết tật, người bệnh; giải phẫu bệnh, 
giám định pháp y, xét nghiệm vi sinh vật; các công việc trong lĩnh vực dược phẩm.  

23. Kiểm nghiệm, sản xuất thuốc thú y; giữ giống bảo tồn gien, chủng vi 
sinh vật, ký sinh trùng; diệt khuẩn, khử trùng môi trường; kiểm định thực phẩm, 
khử trùng. 

24. Trực tiếp giết mổ động vật, chăm sóc, chăn nuôi các động vật lớn trong cơ 
sở sản xuất kinh doanh; nuôi huấn luyện chó nghiệp vụ, các loại thú dữ, rắn, cá sấu 
và tiêu hủy các động vật dịch. 

25. Trực tiếp vận hành máy bơm xăng, dầu, khí hóa lỏng; sửa chữa bồn, bể 
xăng, dầu, giao, nhận, bán buôn, bán lẻ xăng dầu. 

26. Trực tiếp chế biến mủ cao su, nhựa thông. 

27. Trực tiếp vận hành sản xuất, chế biến bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, 
dầu ăn, bánh kẹo, sữa. 

28. Diễn viên xiếc, xiếc thú; vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên thể 
dục, thể thao chuyên nghiệp.  

29. Làm việc với các thiết bị màn hình máy tính bao gồm: kiểm soát không 
lưu, điều hành, điều khiển từ xa thông qua màn hình. 

30. Trực tiếp làm hỏa táng, địa táng.  

31. Các công việc đặc thù trong lĩnh vực quân sự thuộc danh mục nghề nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

32. Trực tiếp vận hành máy có động cơ trong nông nghiệp gồm: máy tuốt, máy 
gặt, máy bừa, máy cắt cỏ, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy bơm nước./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Lê Tấn Dũng 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

 
Số: 2117/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Danh mục công nghệ 

ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 
52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 

1. Lĩnh vực công nghệ số (Digital technologies) 

a) Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence). 
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b) Internet vạn vật (Internet of Things). 

c) Công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics). 

d) Công nghệ chuỗi khối (Blockchain). 

đ) Điện toán đám mây (Cloud computing), Điện toán lưới (Grid computing), 
Điện toán biên (Edge computing). 

e) Điện toán lượng tử (Quantum computing). 

g) Công nghệ mạng thế hệ sau (5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD-RAN, SD-
WAN, Network Slicing, LPWAN, IO-Link Wireless). 

h) Thực tại ảo (Virtual reality), Thực tại tăng cường (Augmented reality), Thực 
tại trộn (Mixed reality). 

i) Công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng (Intelligent, 
Remediating and Adaptive cybersecurity). 

k) Bản sao số (Digital twin). 

l) Công nghệ mô phỏng nhà máy sản xuất (Plant simulation). 

m) Nông nghiệp chính xác (Precision agriculture). 

2. Lĩnh vực vật lý (Physics) 

a) Robot tự hành (Autonomous Robots), Robot cộng tác (Collaborative 
robotics-Cobot), phương tiện bay không người lái (UAV), phương tiện tự hành 
dưới nước (AUV). 

b) In 3D tiên tiến (Advanced 3D Printing). 

c) Công nghệ chế tạo vật liệu nano (Nanomaterials), thiết bị nano (Nanodevices). 

d) Công nghệ chế tạo vật liệu chức năng (Functional materials). 

đ) Công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ (Micro and nano 
satellites). 

e) Công nghệ ánh sáng và quang tử (Photonics and Light technologies). 

3. Lĩnh vực công nghệ sinh học (Biotechnologies) 

a) Sinh học tổng hợp (Synthetic biology). 

b) Công nghệ thần kinh (Neurotechnologies). 
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c) Tế bào gốc (Stem cells). 

d) Công nghệ Enzyme (Enzyme technologies). 

đ) Tin sinh học (Bioinformatics). 

e) Chip sinh học và cảm biến sinh học (Biochips and Biosensors). 

g) Y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative medicine and tissue engineering). 

h) Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next-generation sequencing 
technologies). 

4. Lĩnh vực năng lượng và môi trường (Energy and Environment) 

a) Công nghệ chế tạo pin nhiên liệu (Fuel cells). 

b) Công nghệ tổng hợp nhiên liệu sinh học tiên tiến (Advanced Biofuels). 

c) Năng lượng Hydrogen (Hydrogen energy). 

d) Quang điện (Photovoltaics). 

đ) Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến (Advanced energy storage 
technologies). 

e) Công nghệ tiên tiến trong thăm dò, thu hồi dầu và khí (Advanced oil and gas 
exploration and recovery). 

g) Thu thập và lưu trữ các bon (Carbon capture and storage). 

h) Năng lượng vi mô (Power microgeneration). 

i) Công nghệ tua bin gió tiên tiến (Advanced Wind turbine technologies). 

k) Công nghệ năng lượng địa nhiệt (Geothermal energy), năng lượng đại 
dương và năng lượng sóng (Marine and Tidal power technologies). 

l) Lưới điện thông minh (Smart grids). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và các tổ chức liên quan căn cứ Quyết định này và các quy định khác 
của pháp luật liên quan để định hướng, ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động 
nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ. 
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2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp 
với các bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Danh 
mục các công nghệ tại Điều 1 Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  
 KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
 

Vũ Đức Đam 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù 
 đối với nhân viên hàng không 

 
Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ lỷ luật lao động đặc thù đối với 
nhân viên hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014, được sửa đổi, 
bổ sung bởi: 

Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về 
chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 15 
tháng 12 năm 2020. 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Hàng 
không Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế 
độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không1. 

                                           
1 Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 
2020 có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với 
nhân viên hàng không. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với: 

1. Các chức danh nhân viên hàng không, bao gồm: 

a) Thành viên tổ lái; 

b) Giáo viên huấn luyện bay; 

c) Tiếp viên hàng không; 

d) Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay; 

đ) Nhân viên không lưu; 

e) Nhân viên thông báo tin tức hàng không; 

g) Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; 

h) Nhân viên khí tượng hàng không; 

i) Nhân viên điều độ, khai thác bay; 

k) Nhân viên thiết kế phương thức bay hàng không dân dụng; 

l) Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không; 

m) Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động 
tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; 

n) Nhân viên an ninh hàng không; 

o) Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay. 

                                                                                                                                        
Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định 

về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không.”. 
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2. Người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc áp 
dụng chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với các chức danh nhân viên hàng không 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 3. Chế độ kỷ luật lao động đặc thù 

1. Tạm đình chỉ ngay công việc của nhân viên hàng không đang đảm nhiệm 
khi xảy ra hành vi vi phạm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 

Thông tư này. 

2. Không sử dụng làm việc tại các vị trí chức danh nhân viên hàng không đối 
với nhân viên hàng không vi phạm quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

3. Chế độ kỷ luật lao động đặc thù theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 
này không thay thế các hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với nhân viên hàng 

không theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Điều 4. Thẩm quyền áp dụng chế độ kỷ luật lao động đặc thù 

Người sử dụng hoặc người được ủy quyền sử dụng nhân viên hàng không có 
quyền áp dụng chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không khi 
vi phạm. 

Điều 5. Quy định về tạm đình chỉ công việc đối với nhân viên hàng không 

1. Nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ công việc đang đảm nhận trong các 
trường hợp sau: 

a) Vi phạm các quy định, nội quy gây uy hiếp an toàn, an ninh hàng không; 

b) Bị điều tra, khởi tố trong các vụ án hình sự; 

c) Tự ý bỏ vị trí làm việc; 

d) Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở 
trong khi thực hiện nhiệm vụ; 

đ) Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân; 

e) Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, 
hàng hóa; 
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g) Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích 

thích không được phép sử dụng khác theo quy định; 

h) Đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại nơi làm việc. 

2. Thời gian tạm đình chỉ, chế độ tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ được 

thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động. 

Điều 6. Quy định về sử dụng nhân viên hàng không vi phạm kỷ luật lao 

động đặc thù 

Không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp 

nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với các trường hợp sau: 

1. Cố ý vi phạm các quy định, nội quy trực tiếp gây tai nạn hàng không hoặc 

sự cố hàng không nghiêm trọng. 

2. Bị kết án trong các vụ án hình sự. 

3. Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân. 

4. Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, 

hàng hóa. 

5. Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích 

thích không được phép sử dụng khác trong quy định. 

Điều 7. Trách nhiệm của người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực 

hàng không dân dụng 

1. Căn cứ quy định của Thông tư này, người sử dụng nhân viên hàng không 

quy định cụ thể các hành vi vi phạm kỷ luật lao động đặc thù trong nội quy lao 

động của đơn vị. 

2. Người sử dụng nhân viên hàng không có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng 

không Việt Nam khi nhân viên hàng không có hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 1 Điều 5 Thông tư này, đồng thời báo cáo cho Cảng vụ hàng không trong 

trường hợp hành vi vi phạm xảy ra tại cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi 

quản lý của Cảng vụ hàng không. 



 
52 CÔNG BÁO/Số 1209 + 1210/Ngày 30-12-2020 
  

32. Người sử dụng nhân viên hàng không có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo 
Cục hàng không Việt Nam về tình hình thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù 
đối với nhân viên hàng không, chi tiết báo cáo như sau: 

a) Tên báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù 
đối với nhân viên hàng không; 

b) Nội dung báo cáo: Các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện chế độ kỷ 
luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không bay theo quy định tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn 
bản giấy hoặc văn bản điện tử. Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng 
một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ 
thống thư điện tử, hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật; 

d) Tần xuất báo cáo: Định kỳ 06 tháng và hàng năm; 

đ) Thời hạn gửi báo cáo: Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm trước 
ngày 20 tháng 6 của kỳ báo cáo. Đối với báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 20 
tháng 12 của kỳ báo cáo. Báo cáo 06 tháng cuối năm được thay thế bằng báo 
cáo năm; 

e) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm 
được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ 
báo cáo. Đối với báo cáo định kỳ hàng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ 
báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo; 

g) Mẫu đề cương báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 
Thông tư này. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành3 

                                           
2 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

28/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo 
định kỳ trong lĩnh vực hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 . 

3 Điều 6 Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 
năm 2020, quy định như sau: 

“Điều 6. Điều khoản thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.” 
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. 

Điều 9. Điều khoản thi hành4 

1. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, giám sát 
việc tổ chức thực hiện Thông tư này. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 
Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số: 19/VBHN-BGTVT 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Văn Thể 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
4 Điều 7 Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 
năm 2020, quy định như sau: 

“Điều 7. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không 

Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng không, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.” 
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PHỤ LỤC I5 

Mẫu đề cương báo cáo tình hình thực hiện chế độ  
kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2013  
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 
TÊN ĐƠN VỊ 

 
 

Số:………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……, ngày….. tháng…. năm….. 

 
BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ  
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG 

 
Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam 

 
I. Nội dung báo cáo 

1. Tình hình vi phạm kỷ luật lao động đặc thù của nhân viên hàng không tại 
đơn vị trong kỳ báo cáo. 

2. Số lượng, tỷ lệ so với tổng số nhân viên hàng không, xu hướng tăng, xu 
hướng giảm trong kỳ báo cáo và so với kỳ báo cáo năm trước. 

- Số nhân viên hàng không có hành vi vi phạm. 

- Hoàn cảnh, tình huống khi nhân viên hàng không có hành vi vi phạm. 
- Nguyên nhân vi phạm. 

3. Tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm. 

4. Biện pháp, giải pháp khắc phục hậu quả, bài học kinh nghiệm. 
6. Kết quả xử lý kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không có 

hành vi vi phạm (hình thức xử lý, áp dụng). 

                                           
5 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 28/2020/TT-

BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ 
trong lĩnh vực hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020. 
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6. Các biện pháp, giải pháp để ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi vi phạm 
trong đơn vị (công tác quản lý, giám sát, đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền, vận 
động nâng cao ý thức trách nhiệm hoặc các biện pháp hành chính...) 

7. Đề xuất, kiến nghị. 

I. Biểu mẫu báo cáo tổng hợp 

1. Tình hình vi phạm kỷ luật lao động đặc thù của nhân viên hàng không tại 
đơn vị trong kỳ báo cáo. 

STT Hành vi vi phạm Số lượng Hình thức xử lý áp dụng Ghi chú 

   
Tạm đình chỉ 

ngay công việc 
đang đảm nhận

Không sử 
dụng làm 
việc tại vị 
trí NVHK 

 

      
      

2. Danh sách nhân viên hàng không vi phạm kỷ luật lao động đặc thù 
Số 
TT 

Họ và tên 
Chức danh, đơn vị, vị 

trí công việc 
Hành vi 
vi phạm 

Hình thức xử 
lý áp dụng 

Ghi chú

      
      

 
 
Nơi nhận: 
- ………………; 
- ………………; 
Lưu: VT,.... 

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ 

chữ ký số của cơ quan, đơn vị) 
Họ và tên 
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ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 
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